PHỤ LỤC 2
MÃ VÀ VỊ TRÍ TRƯNG BÀY CÁC DỰ ÁN DỰ THI VÒNG CHUNG KHẢO CUỘC THI KHKT
DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2022-2023
	STT
	Mã số
	Tên dự án
	Lĩnh vực
	Vị trí
	Đơn vị

	1
	N1-222-2
	Một số giải pháp hạn chế ảnh hưởng từ ngôn ngữ tiêu cực của cha mẹ đến hành vi của học sinh THCS
	02 - Khoa học xã hội và hành vi
	005
	Trường THCS Bắc Sơn
Phòng GDĐT huyện An Dương

	2
	N2-223-17
	Sản phẩm lên men từ nước ép thân cây chuối dành cho hoa và rau xanh
	17 - Vi sinh
	047
	Trường THCS Đồng Thái
Phòng GDĐT huyện An Dương

	3
	N4-224-7
	Sản xuất túi giây sinh học bằng phương pháp thủ công từ nguyên liệu thân cây chuối và bã mía
	07 - Hóa học
	079
	Trường THCS Lê Lợi
Phòng GDĐT huyện An Dương

	4
	N6-2-10
	Máy hỗ trợ chấm thi trắc nghiệm trên Smartphone bằng phần mềm TNMaker tự động
	10 - Hệ thống nhúng
	102
	Trường THCS Bát Trang
Phòng GDĐT huyện An Lão

	5
	N7-4-12
	NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỆ THỐNG THỦY ĐIỆN TRUY HỒI TẠI VIỆT NAM
	12 - Năng lượng: Vật lí
	086
	Trường THCS Lương Khánh Thiện
Phòng GDĐT huyện An Lão

	6
	N2-6-4
	Sản phẩm từ cây ba chạc - Giải pháp chấm dứt mọi nỗi lo về bệnh ngoài da của người dân Đảo ngọc
	04 - Y Sinh và khoa học Sức khỏe
	045
	Trường THCS Thị trấn Cát Bà
Phòng GDĐT huyện Cát Hải

	7
	N5-8-15
	Làm giấy và sản phẩm thủ công từ bẹ chuối
	15 - Khoa học vật liệu
	094
	Trường THCS Thị trấn Cát Bà
Phòng GDĐT huyện Cát Hải

	8
	N4-37-3
	Sản xuất xà phòng thảo mộc từ Nha Đam
	03 - Hóa Sinh
	073
	Trường THCS Ngũ Đoan
Phòng GDĐT huyện Kiến Thụy

	9
	N2-38-19
	Sử dụng hoạt tính Solanine có trong vỏ, mầm của khoai tây để phòng trừ sâu bệnh cho rau.
	19 - Khoa học thực vật
	050
	Trường THCS Ngũ Phúc
Phòng GDĐT huyện Kiến Thụy

	10
	N6-35-10
	Thiết bị cảnh báo quên không tắt điều hoà khi mở cửa
	10 - Hệ thống nhúng
	103
	Trường THCS Tân Phong
Phòng GDĐT huyện Kiến Thụy

	11
	N3-53-13
	Máy bứng cây
	13 - Kĩ thuật cơ khí
	060
	Trường THCS Kiến Thiết
Phòng GDĐT huyện Tiên Lãng

	12
	N1-52-2
	Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao ý thức sử dụng nhà vệ sinh của học sinh trung học cơ sở
	02 - Khoa học xã hội và hành vi
	012
	Trường THCS Thị trấn Tiên Lãng
Phòng GDĐT huyện Tiên Lãng

	13
	N3-54-13
	Chế tạo bếp đun bằng dầu mỡ thải
	13 - Kĩ thuật cơ khí
	061
	Trường THCS Thị trấn Tiên Lãng
Phòng GDĐT huyện Tiên Lãng

	14
	N3-59-13
	Thang biết đi
	13 - Kĩ thuật cơ khí
	062
	Trường THCS Hoa Động
Phòng GDĐT huyện Thủy Nguyên

	15
	N7-60-20
	Hệ thống giàn phơi tự động
	20 - Robot và máy thông minh
	112
	Trường THCS Hoàng Động
Phòng GDĐT huyện Thủy Nguyên

	16
	N5-58-15
	Nghiên cứu chế tạo sợi in 3D từ vỏ chai nhựa
	15 - Khoa học vật liệu
	091
	Trường THCS Lại Xuân
Phòng GDĐT huyện Thủy Nguyên

	17
	N2-57-17
	Sản xuất Enzyme bồ hòn làm chất tẩy rửa đa năng
	17 - Vi sinh
	048
	Trường THCS Lê Ích Mộc
Phòng GDĐT huyện Thủy Nguyên

	18
	N5-64-15
	ĐÈN HỌC THÔNG MINH TỪ VỎ DỪA CẢM BIẾN ÁNH SÁNG
	15 - Khoa học vật liệu
	092
	Trường THCS Trung Lập
Phòng GDĐT huyện Vĩnh Bảo

	19
	N6-14-10
	Thiết bị bắt muỗi tích hợp báo cháy, báo rỏ rỉ khí gas
	10 - Hệ thống nhúng
	099
	Trường THCS Đa Phúc
Phòng GDĐT quận Dương Kinh

	20
	N6-10-10
	Hệ thồng báo cháy, chữa cháy tự động
	10 - Hệ thống nhúng
	096
	Trường THCS Hợp Đức
Phòng GDĐT quận Đồ Sơn

	21
	N7-12-20
	Robot thông minh hỗ trợ theo dõi thường xuyên sức khỏe
	20 - Robot và máy thông minh
	108
	Trường THCS Ngọc Hải
Phòng GDĐT quận Đồ Sơn

	22
	N1-21-2
	Một số giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của game online đối với học sinh THCS
	02 - Khoa học xã hội và hành vi
	004
	Trường THCS Đằng Hải
Phòng GDĐT quận Hải An

	23
	N4-019-3
	Tái chế rác thải hữu cơ thành chất tẩy rửa tự nhiên
	03 - Hóa Sinh
	065
	Trường THCS Đông Hải
Phòng GDĐT quận Hải An

	24
	N1-20-2
	Giải pháp tích cực ngăn chặn hiện tượng bắt nạt "bạo lực ngôn ngữ "qua mạng đối với học sinh Trung học cơ sở .
	02 - Khoa học xã hội và hành vi
	003
	Trường THCS Lê Lợi
Phòng GDĐT quận Hải An

	25
	N3-18-3
	Mô hình cánh tay thủy lực
	13 - Kĩ thuật cơ khí
	054
	Trường THCS Nam Hải
Phòng GDĐT quận Hải An

	26
	N1-23-2
	Nâng cao nhận thức và khả năng phòng chống bóc lột, xâm hại tình dục trẻ em trên không gian mạng của học sinh trường THCS Hồng Bàng
	02 - Khoa học xã hội và hành vi
	006
	Trường THCS Hồng Bàng
Phòng GDĐT quận Hồng Bàng

	27
	N3-28-13
	Ứng dụng kiến thức liên môn trong chương trình THCS để chế tạo thiết bị điều khiển từ xa
	13 - Kĩ thuật cơ khí
	058
	Trường THCS Hồng Bàng
Phòng GDĐT quận Hồng Bàng

	28
	N1-33-2
	Xây dựng lớp học hạnh phúc với các biện pháp kỉ luật tích cực ở trường THCS
	02 - Khoa học xã hội và hành vi
	007
	Trường THCS Bắc Hà
Phòng GDĐT quận Kiến An

	29
	N7-29-21
	Thiết bị cảnh báo buồn ngủ dựa vào điểm mốc trên khuôn mặt
	21 - Phần mềm hệ thống
	119
	Trường THCS Trần Hưng Đạo
Phòng GDĐT quận Kiến An

	30
	N1-34-2
	Tìm hiểu trào lưu du lịch ẩm thực đường phố "foodtour" và một số đề xuất góp phần phát triển du lịch của thành phố Hải Phòng.
	02 - Khoa học xã hội và hành vi
	008
	Trường THCS Trần Phú
Phòng GDĐT quận Kiến An

	31
	N1-39-2
	GIẢI PHÁP ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA THẾ HỆ Z Ở TRƯỜNG THCS HOÀNG DIỆU
	02 - Khoa học xã hội và hành vi
	009
	Trường THCS Hoàng Diệu
Phòng GDĐT quận Lê Chân

	32
	N3-232-13
	Máy rót nước tự động
	13 - Kĩ thuật cơ khí
	057
	Trường THCS Lê Chân
Phòng GDĐT quận Lê Chân

	33
	N4-40-3
	Nghiên cứu trồng cây thủy canh bằng dung dịch tự pha chế, thân thiện với môi trường
	03 - Hóa Sinh
	074
	Trường THCS Ngô Quyền
Phòng GDĐT quận Lê Chân

	34
	N6-41-10
	Hệ thống phòng cháy chữa cháy - AI Fire Protection System
	10 - Hệ thống nhúng
	104
	Trường THCS Tô Hiệu
Phòng GDĐT quận Lê Chân

	35
	N1-42-2
	HỌC SINH THCS VỚI TRUYỆN TRANH NGÔN TÌNH NHẬT BẢN
	02 - Khoa học xã hội và hành vi
	010
	Trường THCS Trần Phú
Phòng GDĐT quận Lê Chân

	36
	N4-043-3
	NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ BỘT HÀU TỪ HÀU Ở VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
	03 - Hóa Sinh
	066
	Trường THCS Trần Phú
Phòng GDĐT quận Lê Chân

	37
	N4-44-7
	Pin khẩn cấp
	11 - Năng lượng: Hóa học
	082
	Trường THCS Vĩnh Niệm
Phòng GDĐT quận Lê Chân

	38
	N1-46-2
	Một số giải pháp nâng cao cảm xúc tích cực cho học sinh trường THCS Đà Nẵng
	02 - Khoa học xã hội và hành vi
	011
	Trường THCS Đà Nẵng
Phòng GDĐT quận Ngô Quyền

	39
	N3-48-13
	MÁY PHÁT ĐIỆN SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU TỪ DẦU THẢI CỦA ĐỘNG CƠ Ô TÔ, XE MÁY
	13 - Kĩ thuật cơ khí
	059
	Trường THCS Lê Hồng Phong
Phòng GDĐT quận Ngô Quyền

	40
	N4-125-3
	Nghiên cứu, chế tạo lót giầy kết hợp lá chè xanh và hương nhu có tác dụng khử mùi, kháng khuẩn
	03 - Hóa Sinh
	069
	Trường PT Hermann Gmeiner

	41
	N6-78-10
	XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY GIÁM SÁT THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG NƯỚC, ỨNG DỤNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
	10 - Hệ thống nhúng
	105
	Trường THPT An Dương

	42
	N7-236-21
	Khảo sát khả năng xử lý sâu rệp từ hoạt chất Rotenone trong hạt cây củ đậu
	19 - Khoa học thực vật
	051
	Trường THPT An Hải

	43
	N3-93-13
	Thiết bị tăng áp đa năng
	13 - Kĩ thuật cơ khí
	064
	Trường THPT An Lão

	44
	N2-234-19
	Ảnh hưởng của phân hữu cơ và phân vô cơ đến sinh trưởng, năng suất của cây dưa chuột được trồng tại kỳ sơn –thủy nguyên- hải phòng
	19 - Khoa học thực vật
	049
	Trường THPT Bạch Đằng

	45
	N6-94-10
	THIẾT BỊ CẢNH BÁO, HỖ TRỢ THOÁT HIỂM THÔNG MINH KHI CÓ HỎA HOẠN
	10 - Hệ thống nhúng
	106
	Trường THPT Cát Bà

	46
	N5-79-15
	Chế tạo xà phòng từ dầu thực vật đã qua sử dụng tại một số hộ gia đình ở huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
	15 - Khoa học vật liệu
	093
	Trường THPT Cát Hải

	47
	N3-72-13
	Mô hình máy hút rác trên sông
	13 - Kĩ thuật cơ khí
	063
	Trường THPT Cộng Hiền

	48
	N1-106-2
	TRÀO LƯU “FAST FASHION” (THỜI TRANG NHANH)CỦA GIỚI TRẺ HỌC ĐƯỜNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HƯỚNG TỚI“SUSTAINABLE FASHION” (THỜI TRANG BỀN VỮNG)
	02 - Khoa học xã hội và hành vi
	001
	Trường THPT Chuyên Trần Phú

	49
	N2-109-5
	CEREPAD- THIẾT BỊ HỖ TRỢ PHỤC HỒI NHÓM CƠ VẬN ĐỘNG VÀ HỆ GIÁC QUAN CHO TRẺ BẠI NÃO
	05 - Kĩ thuật Y Sinh
	046
	Trường THPT Chuyên Trần Phú

	50
	N4-108-3
	Khảo sát hàm lượng β-glucan ở một số loài nấm ăn và nấm dược liệu
	03 - Hóa Sinh
	067
	Trường THPT Chuyên Trần Phú

	51
	N4-111-7
	Nghiên cứu, phân lập hoạt chất có tính dược học từ phế phẩm, thực phẩm hạt quả mác mật
	03 - Hóa Sinh
	068
	Trường THPT Chuyên Trần Phú

	52
	N4-110-11
	Bếp Hydro-ứng dụng khí Hydro làm khí đốt nhằm giảm chi phí và giảm thiểu ô nhiễm môi trường
	11 - Năng lượng: Hóa học
	081
	Trường THPT Chuyên Trần Phú

	53
	N7-107-20
	I-KROBS - ROBOT PHÂN PHỐI VIÊN NANG I-131 CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP
	20 - Robot và máy thông minh
	107
	Trường THPT Chuyên Trần Phú

	54
	N1-123-2
	Giải pháp thúc đẩy nhận thức tự quản lí lộ trình giáo dục hướng nghiệp cá nhân của HS THPT gắn với bộ môn hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp
	02 - Khoa học xã hội và hành vi
	002
	Trường THPT Hải An

	55
	N1-120-2
	Thực trạng làm thêm của học sinh lớp 10, 11, 12 trường THPT Hải An - quận Hải An - thành phố Hải Phòng
	02 - Khoa học xã hội và hành vi
	017
	Trường THPT Hải An

	56
	N1-122-2
	Một số hoạt động ngoại khoá, góp phần trang bị kỹ năng sống cho học sinh trường THPT Hải An
	02 - Khoa học xã hội và hành vi
	018
	Trường THPT Hải An

	57
	N6-121-10
	Thiết kế robot đa năng giúp phát hiện, giám sát người đeo khẩu trang ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo – AI (Artificial intelligence)
	10 - Hệ thống nhúng
	098
	Trường THPT Hải An

	58
	N1-101-2
	VĂN HÓA NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ SỐ - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP
	02 - Khoa học xã hội và hành vi
	014
	Trường THPT Hồng Bàng

	59
	N2-100-4
	Sử dụng phương pháp ngấm kiệt để tăng hiệu quả tách codycepin, andenosine từ đông trùng hạ thảo và nấm linh chi
	04 - Y Sinh và khoa học Sức khỏe
	042
	Trường THPT Hồng Bàng

	60
	N7-126-21
	PHẦN MỀM HỖ TRỢ HỌC TẬP THÔNG MINH
	21 - Phần mềm hệ thống
	114
	Trường THPT Hùng Thắng

	61
	N1-103-2
	Học sinh trung học với những giải pháp góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của di tích lịch sử Bạch Đằng Giang
	02 - Khoa học xã hội và hành vi
	015
	Trường THPT Hữu Nghị quốc tế

	62
	N1-105-2
	Nhận thức của học sinh một số trường THPT về khởi nghiệp và các giải pháp để bồi dưỡng, phát triển ý tưởng khởi nghiệp
	02 - Khoa học xã hội và hành vi
	016
	Trường THPT Hữu Nghị quốc tế

	63
	N7-103-12
	VƯỜN TRẢI NGHIỆM 4.0
	12 - Năng lượng: Vật lí
	083
	Trường THPT Hữu Nghị quốc tế

	64
	N6-104-10
	Thiết bị hỗ trợ tìm kiếm đồ vật cho người khiếm thị sử dụng trí tuệ nhân tạo
	10 - Hệ thống nhúng
	097
	Trường THPT Hữu Nghị quốc tế

	65
	N1-132-2
	Tác động của hành vi lệch chuẩn trên môi trường mạng xã hội đến tâm lí học sinh THPT
	02 - Khoa học xã hội và hành vi
	021
	Trường THPT Kiến An

	66
	N7-133-10
	Thiết kế nhà thông minh
	12 - Năng lượng: Vật lí
	084
	Trường THPT Kiến An

	67
	N2-151-4
	Nghiên cứu tác dụng của hỗn hợp chất chiết từ cá ngựa đen và nhân sâm đến hàm lượng tinh dịch ở chuột thực nghiệm.
	04 - Y Sinh và khoa học Sức khỏe
	043
	Trường THPT Lê Chân

	68
	N1-148-2
	DỰ ÁN GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ NGUY CƠ MẮC BỆNH TRẦM CẢM Ở HS THPT VÌ MỘT THẾ HỆ TRẺ LÀNH MẠNH
	02 - Khoa học xã hội và hành vi
	023
	Trường THPT Lê Hồng Phong

	69
	N1-149-2
	DỰ ÁN ÂM NHẠC VỚI SỰ PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC CHO HỌC SINH THPT
	02 - Khoa học xã hội và hành vi
	024
	Trường THPT Lê Hồng Phong

	70
	N3-146-13
	DỰ ÁN THIẾT KẾ MÁY ÂP TRỨNG TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG PIN NĂNG LƯƠNG MẶT TRỜI THÔNG MINH
	13 - Kĩ thuật cơ khí
	052
	Trường THPT Lê Hồng Phong

	71
	N1-141-2
	Phát huy mặt tích cực của hành vi thích TikTok, Selfie của học sinh THPT từ đó nâng cao hiệu quả và hứng thú học tập
	02 - Khoa học xã hội và hành vi
	022
	Trường THPT Lê Ích Mộc

	72
	N5-153-15
	Tấm chắn lũ làm bằng rác thải nhựa
	15 - Khoa học vật liệu
	090
	Trường THPT Lê Ích Mộc

	73
	N7-138-16
	Xác định hằng số đàn hồi của vật liệu trực hướng bằng phương pháp bình phương tối thiểu
	16 - Toán học
	095
	Trường THPT Lê Ích Mộc

	74
	N6-143-10
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